
UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC 
TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN DU 

 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I-NĂM HỌC 2024-2025 
MÔN: TIN HỌC – LỚP 8 

 

TT Chương/ 
chủ đề 

Nội dung/đơn vị kiến 
thức 

Mức độ nhận thức Tổng 
điểm 

% 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 
TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 
Chủ đề 1. 

Máy tính và 
cộng đồng 

Sơ lược về lịch sử phát 
triển máy tính 

 
2   1     2,0 điểm 

20% 

2 

Chủ đề 2. Tổ 
chức lưu trữ, 
tìm kiếm và 

trao đổi thông 
tin 

1. Đặc điểm của 
thông tin trong môi 

trường số 
3  2      2,5 điểm 

25% 

2. Thông tin với 
giải quyết vấn đề 1     1   1,5 điểm 

15% 

3 

Chủ đề 3. Đạo 
đức, pháp luật 

và văn hóa 
trong môi 
trường số 

Đạo đức và văn hóa 
trong sử dụng công 

nghệ kĩ thuật số 
2   1  1  1 4,0 điểm 

40% 

Tổng số câu 8  2 2  2  1 10điểm 
100% 

Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 100% 
Tỉ lệ chung 70% 30% 100% 

 
  



UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2024 - 2025 
TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN DU MÔN: TIN HỌC - LỚP 8 

 

TT Chương/ 
Chủ đề 

Nội 
dung/Đơn vị 

kiến thức 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 
biết 

Thôn
g hiểu 

Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

1 
Chủ đề A. 

Máy tính và 
cộng đồng 

Sơ lược về 
lịch sử phát 

triển máy tính 
 

Nhận biết 
- Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển máy tính. 
Thông hiểu 
- Nêu được ví dụ cho thấy sự phát triển máy tính đã 
đem đến những thay đổi lớn lao cho xã hội loài 
người. 

2TN 1TL   

2 

Chủ đề B. Tổ 
chức lưu trữ, 
tìm kiếm và 

trao đổi thông 
tin 

1. Đặc điểm 
của thông tin 

trong môi 
trường số 

Nhận biết 
- Nêu được các đặc điểm của thông tin số: đa dạng, 
được thu thập ngày càng nhanh và nhiều, được lưu 
trữ với dung lượng khổng lồ bởi nhiều tổ chức và 
cá 
nhân, có tính bản quyền, có độ tin cậy rất khác 
nhau, có các công cụ tìm kiếm, chuyển đổi, truyền 
và xử lí hiệu quả. 
Thông hiểu 
- Trình bày được tầm quan trọng của việc biết khai 
thác các nguồn thông tin đáng tin cậy, nêu được ví 
dụ minh hoạ. 
- Nêu được ví dụ minh hoạ sử dụng công cụ tìm 
kiếm, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường 
số. 
Vận dụng 

3TN 2TN 1TL  



Sử dụng được công cụ tìm kiếm, xử lí và trao đổi 
thông tin trong môi trường số. 

  

2. Thông tin 
với giải quyết 

vấn đề 

Thông hiểu 
- Xác định được lợi ích của thông tin tìm được trong 
giải quyết vấn đề, nêu được ví dụ minh hoạ. 
Vận dụng 
- Chủ động tìm kiếm được thông tin để thực hiện 
nhiệm vụ (thông qua bài tập cụ thể) 

1TN    

 

Chủ đề C. 
Đạo đức, 

pháp luật và 
văn hóa trong 
môi trường số 

Đạo đức và 
văn hóa trong 
sử dụng công 
nghệ kĩ thuật 

số 

Thông hiểu 
- Nhận biết và giải thích được một số biểu hiện vi 
phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hoá 
khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số. Ví dụ: thu âm, 
quay phim, chụp ảnh khi không được phép, dùng 
các sản phẩm văn hoá vi phạm bản quyền, ... 
Vận dụng 
- Khi tạo ra các sản phẩm số luôn thể hiện được 
tính đạo đức, văn hoá và không vi phạm pháp luật. 

2TN 1TL 1TL 1TL 

Tổng  8TN 2TN 
2TL 2TL 1TL 

Tỉ lệ %  40% 30% 20% 10% 
Tỉ lệ chung  70% 30% 

 



Trường TH&THCS Nguyễn Du 
Họ và tên:…………………...…….  Lớp: 8 

KIỂM TRA GIỮA KỲ 
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: TIN HỌC – LỚP: 8     
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) 

ĐIỂM: NHẬN XÉT CỦA THẦY/CÔ: 
 

 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  
Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đứng đầu ý trả lời đúng nhất trong các câu sau: 
Câu 1. Máy tính được Babbage thiết kế để làm gì?  
A. Thực hiện phép cộng.   B. Thực hiện phép cộng trừ.  
C. Thực hiện bốn phép tính số học.  D. Có thể tính toán ngoài bốn phép tính số học.  
Câu 2. Cho đến hiện nay, máy tính điện tử đã trải qua bao nhiêu thế hệ? 
A. 3    B. 4    C. 5    D. 6 
Câu 3. Từ nào còn thiếu trong chỗ trống: Thông tin số …..... được nhân bản và chia 
sẻ 
A. dễ dàng                 B. khó khăn                    C. luôn luôn              D. không bao giờ 
Câu 4. Câu nói nào đúng khi nói về quyền tác giả của thông tin số? 
A. Thông tin số là của tất cả mọi người, ai cũng có quyền chỉnh sửa và chia sẻ.  
B. Pháp luật bảo hộ quyền tác giả của thông tin số 
C. Công ty sở hữu mạng xã hội, ứng dụng, … là người duy nhất sở hữu quyền tác giả 
đối với thông tin số 
D. Việc chỉnh sửa và chia sẻ thông tin số trên Internet không chịu sự quản lý của Nhà 
nước và pháp luật. 
Câu 5.  Thông tin trong môi trường số đáng tin cậy ở mức độ nào? 
 A. Hoàn toàn đáng tin cậy bởi vì luôn có người chịu trách nhiệm đối với thông tin cụ 
thể. 
B. Chủ yếu là thông tin bịa đặt do mục đích của người tạo ra và lan truyền thông tin.  
C. Hầu hết là những tin đồn từ người này qua người khác, từ nơi này đến nơi khác.  
D. Mức độ tin cậy rất khác nhau, từ những thông tin sai lệch đến thông tin đáng tin cậy.  
Câu 6. Em nên làm gì khi đọc được một bài báo trên mạng xã hội có nội dung chính 
như sau: Ngày mai, tức thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo cho phép tất cả học sinh nghỉ học một ngày.  
A. Không đến trường vào ngày hôm sau                
B. Chia sẻ thông tin này lên trang cá nhân của em 
C. Gọi điện cho bạn bè cùng nghỉ học 
D. Kiểm tra lại nguồn thông tin, hỏi ý kiến của người lớn. 
Câu 7. Hành động nào sau đây dùng để đánh giá một bài báo trực tuyến có đáng 
tin cậy hay không?  
A. Chia sẻ bài báo trên mạng xã hội để nhận được phản hồi trước khi đọc nó.  
B. Đọc và cố gắng chứng thực thông tin được tác giả trình bày trong bài báo.  
C. Tin tưởng bài báo trình bày sự thật cho đến khi phát hiện thông tin sai lệch.  
D. Mặc nhiên cho rằng bài báo thiên vị cho đến khi có những chứng cứ củng cố.  

 



Câu 8. Từ nào còn thiếu trong chỗ trống: Để thực hiện “tìm kiếm” với ý nghĩa 
“tra cứu thông tin trên internet”, “…………” là yếu tố quan trọng nhất. 
A. Trang web.    B. Từ khóa.  
C. Báo cáo.     D. Biểu mẫu. 
Câu 9: Hành động nào sau đây không vi phạm đạo đức và pháp luật: 
A. Đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng. 
B. Cố ý nghe, ghi âm trái phép các cuộc nói chuyện. 
C. Tặng đĩa nhạc có bản quyền em đã mua cho người khác. 
D. Tải một bài trình chiếu của người khác từ Internet, sử dụng như là của mình tạo ra. 
Câu 10: Hành động nào sau đây thể hiện tính trung thực khi tạo ra và sử dụng sản phẩm 
số? 
A. Sử dụng thông tin chưa kiểm chứng 
B. Sao chép và chỉnh sửa sản phẩm của người khác rồi coi là của mình 
C. Tải và sử dụng phần mềm lậu 
D. Xin phép người khác trước khi đăng ảnh họ lên mạng xã hội. 
B.  PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 
Câu 1: (1,0đ) Bộ vi xử lý là linh kiện máy tính dựa trên công nghệ nào?  
Câu 2: (1,0đ) Gia đình bạn An vừa lắp camera an ninh chống trộm. Bác hàng xóm của 
nhà bạn An nêu yêu cầu không để camera quay sang sân nhà bác. Theo em, yêu cầu đó 
có chính đáng không? Vì sao?  
Câu 3: (1,0đ) 
a) Em hãy nêu các bước để tìm kiếm “Cầu thủ bóng đá Đoàn Văn Hậu” với kết quả tìm 
kiếm được hiển thị ít nhất? 
b) Em có đánh giá gì về nguồn thông tin của Cầu thủ bóng đá Đoàn Văn Hậu tìm được từ 
trang web của “Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội” ở Hình 1 dưới đây? 

 
Hình 1 

 
Câu 4: (1,0đ) Vì sao cần đảm bảo tính văn hóa, thể hiện được đạo đức và tuân thủ pháp 
luật khi tạo ra các sản phẩm số? 
Câu 5: (1,0đ) Em có cảnh báo và lời khuyên gì với bạn khi bạn em quay video các bạn 
trong lớp có hành vi bạo lực và đăng lên mạng xã hội? 



UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC 
TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN DU 

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN 8  
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2024-2025 
 

A. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Mỗi câu đúng được ghi 0,5 điểm 
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Đáp 
án D C A B D D B B C D 

*Đối với HSKT trí tuệ: Mỗi câu trả lời đúng ghi 1.0 điểm. 
B. TỰ LUẬN (5,0 điểm) – Không yêu cầu đối với HSKT trí tuệ. 
 

Câu Hướng dẫn chấm Điểm 

1 
Bộ vi xử lý là linh kiện máy tính dựa trên công nghệ: 
- Mạch tích hợp cỡ lớn, gồm hàng chục nghìn đến hàng triệu linh kiện bán 
dẫn. 

1,0 điểm 

2 
- Yêu cầu của bác hàng xóm là chính đáng.  
- Vì pháp luật quy định không được tự ý quay phim, chụp hình người khác 
khi không được phép. 

0,5 điểm 
0.5 điểm 

3 

- Để tìm kiếm “Cầu thủ bóng đá Đoàn Văn Hậu” với kết quả tìm kiếm 
được hiển thị ít nhất ta thực hiện qua 2 bước sau: 
B1. Truy cập vào trang chủ của máy chủ tìm kiếm (VD: google.com.vn); 
B2. Trên khung tìm kiếm, gõ: “Cầu thủ bóng đá Đoàn Văn Hậu” và bấm 
Enter để tìm kiếm. 
- Thông tin kết quả tìm kiếm trên là thông tin đáng tin cậy.  

 
0,25 điểm 

0,25 điểm 
 

0,5 điểm 

4 
Cần đảm bảo tính văn hóa, thể hiện được đạo đức và tuân thủ pháp luật khi 
tạo ra các sản phẩm số vì nó giúp tránh được việc lan truyền thông tin sai 
trái, đồng thời góp phần tạo ra một xã hội số lành mạnh và hợp pháp. 

1.0 điểm 

5 Gợi ý: Em nên khuyên bạn xóa bài đăng trên mạng xã hội vì điều đó thể 
hiện sự thiếu văn hóa khi sử dụng công nghệ số. 1.0 điểm 

Chú ý: Giáo viên chấm căn cứ vào bài làm của học sinh để cho điểm; nếu học sinh 
làm cách khác đúng thì giáo viên cho điểm tối đa theo thang điểm trên 
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